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Đề bài: Hãy tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm đáp án đúng nhất:
Câu 1: Tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong các trường hợp sau: (1) thiếu nơi ở; (2) thiếu lượng thực; (3) ô nhiễm môi trường; (4) nâng cao điều kiện sống cho người dân; (5) tài nguyên ít bị khai thác?

A. (1); (2); (3)
B. (1); (2)
C. (4); (5)
D. (1); (2); (5)
Câu 2: Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

A. Số lượng các loài trong quần xã.

B. Thành phần loài trong quần xã

C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã

D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã
Câu 3: Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau được gọi là

A. hệ sinh thái.
B. quần xã sinh vật.

C. sinh cảnh.
D. hệ thống quần thể.
Câu 4: Ví dụ nào sau đây được coi là một quần xã sinh vật?

A. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

B. Cá rô phi sống trong một cái ao.

C. Rắn hổ mang sống trên 3 hòn đảo khác nhau.

D. Cây sống trong một khu vườn.
Câu 5: Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

A. Làm thay đổi những đặc điểm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.

B. Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ.

C. Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.

D. Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.
Câu 6: Biện pháp giúp cải tạo và bảo vệ môi trường tự nhiên là:

A. khai thác khoáng sản
B. phục hồi và trồng rừng mới

C. xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp
D. đốt rừng lấy đất trồng trọt
Câu 7: Để góp phần bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là:

A. Tăng cường chặt, đốn cây phá rừng và săn bắt thú rừng

B. Tận dụng khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản

C. Hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh

D. Sử dụng càng nhiều thuốc trừ sâu trên đồng ruộng
Câu 8: Ưu thế lai là hiện tượng:

A. con lai F1 giảm sức sinh sản so với bố mẹ

B. con lai F1 duy trì kiểu gen vốn có ở bố mẹ

C. con lai F1 có sức sống cao hơn bố mẹ

D. con lai F1 có tính chống chịu kém so với bố mẹ
Câu 9: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:

A. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung

B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều

C. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung

D. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
Câu 10: Động vật nào thuộc nhóm sinh vật biến nhiệt trong các động vật sau?

A. Hổ
B. Thằn lằn
C. Cú mèo
D. Cừu
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng về ô nhiễm tiếng ồn?

A. Ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn trong môi trường vượt quá ngưỡng nhất định gây khó chịu cho người hoặc động vật.

B. Ô nhiễm tiếng ồn không thuộc ô nhiễm môi trường.

C. Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu từ tiếng ồn ngoài trời như phương tiện giao thông, vận tải, xe có động cơ, máy bay, tàu hỏa.

D. Ô nhiễm tiếng ồn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
Câu 12: Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì?

A. Cạnh tranh
B. Sinh vật ăn sinh vật khác

C. Hỗ trợ
D. Cộng sinh
Câu 13: Vì sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng?

A. Vì con người có tư duy, có lao động.

B. Vì con người tiến hoá nhất so với các loài động vật khác.

C. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên lại vừa cải tạo thiên nhiên.

D. Vì con người có khả năng làm chủ thiên nhiên.
Câu 14: Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?

A. Khả năng sống bị giảm sau đó không phát triển bình thường.

B. Không thể sống được.

C. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.

D. Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết.
Câu 15: Cây ưa sáng thường sống nơi nào?

A. Nơi nhiều ánh sáng tán xạ.

B. Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình.

C. Nơi khô hạn.

D. Nơi quang đãng.
Câu 16: Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thủy là:

A. lai tạo và nhân giống cây trồng và giống vật nuôi quý.

B. hái quả, bắt cá, săn bắt thú, đốt rừng để săn thú.

C. trồng trọt và chăn thả gia súc.

D. khai thác khoáng sản.
Câu 17: Sử dụng nguồn năng lượng nào không gây hại cho môi trường?

A. Năng lượng hóa học.
B. Năng lượng khí đốt, dầu mỏ than đá.

C. Năng lượng hạt nhân nguyên tử.
D. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió.
Câu 18: Muốn duy trì ưu thế lai trong trồng trọt phải dùng phương pháp nào?

A. Nhân giống vô tính bằng giâm, chiết, ghép,...

B. Cho F1 lai với P

C. Lai kinh tế giữa hai dòng thuần chủng khác nhau

D. Cho con lai F1 lai hữu tính với nhau
Câu 19: Cho sơ đồ lưới thức ăn sau đây: 
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Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn nói trên?

A. Cáo không phải là mắt xích chung trong lưới thức ăn

B. Chuột là mắt xích chung trong lưới thức ăn

C. Mỗi chuỗi thức ăn đều có 4 mắt xích

D. Có tất cả 8 chuỗi thức ăn
Câu 20: Quần thể là một tập hợp cá thể:

A. cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

B. khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định

C. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định

D. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới
Câu 21: Đặc điểm nào sau đây vừa có ở quần thể người vừa có ở các quần thể sinh vật khác?

A. Kinh tế
B. Văn hóa
C. Giáo dục
D. Mật độ
Câu 22: Đặc điểm nào chỉ có ở quần thể người mà không có ở các quần thể sinh vật khác?

A. Mật độ
B. Pháp luật
C. Giới tính
D. Lứa tuổi
Câu 23: Nhóm sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao đối với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường ?

A. Nhóm sinh vật biến nhiệt.

B. Cả hai nhóm hằng nhiệt và biến nhiệt.

C. Nhóm sinh vật hằng nhiệt.

D. Không có nhóm nào cả.
Câu 24: Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa:

A. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau

B. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau và mang kiểu gen khác nhau

C. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau

D. hoa đực và hoa cái trên cùng một cây
Câu 25: Biểu hiện nào sau đây không phải của thoái hoá giống?

A. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường

B. Các cá thể có sức sống kém dần

C. Nhiều bệnh tật xuất hiện

D. Sinh trưởng kém, phát triển chậm
Câu 26: Biểu hiện của thoái hoá giống là:

A. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ

B. Năng suất thu hoạch luôn được tăng lên

C. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng

D. Con lai có sức sống kém dần
Câu 27: Hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác là:

A. Ô nhiễm nguồn nước
B. Ô nhiễm đất

C. Ô nhiễm không khí
D. Ô nhiễm môi trường
Câu 28: Giao phối cận huyết là:

A. giao phối giữa các cá thể có cùng kiểu gen khác nhau

B. lai giữa các cây có cùng kiểu gen

C. giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố mẹ chúng

D. giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ
Câu 29: Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật tự nhiên?

A. Đàn cá sống ở sông
B. Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.

C. Đàn chim sống trong rừng.
D. Đàn chó nuôi trong nhà.
Câu 30: Xét tập hợp sinh vật sau:

1. Cá rô phi đơn tính ở trong hồ.    

2. Cá trắm cỏ trong ao.    

3. Sen trong đầm.

4. Cây ở ven hồ.    

5. Chuột trong vườn.    

6. Bèo tấm trên mặt ao.

Các tập hợp sinh vật là quần thể gồm có:

A. (1), (2), (3), (4), (5) và (6)
B. (2), (3), (4), (5) và (6)

C. (2), (3) và (6)
D. (2), (3), (4) và (6)
Câu 31: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống là:

A. tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật

B. giao phối xảy ra ở thực vật

C. giao phối ngẫu nhiên xảy ra ở động vật

D. lai giữa dòng thuần chủng khác nhau
Câu 32: Các hoạt động của con người ở thời kỳ nào ít ảnh hưởng đến môi trường nhất?

A. Thời kỳ nguyên thủy.
B. Xã hội nông nghiệp.

C. Xã hội công nghiệp.
D. Không có đáp án nào đúng.
Câu 33: Trong chăn nuôi, người ta giữ lại con đực có nhiều tính trạng tốt làm giống cho đàn của nó là đúng hay sai, tại sao?

A. Sai, vì đây là giao phối gần có thể gây thoái hóa giống

B. Đúng, vì tạo được dòng thuần chủng nhằm giữ được vốn gen tốt

C. Sai, vì trong đàn có ít con nên không chọn được con giống tốt

D. Đúng, vì con giống đã được chọn lọc
Câu 34: Đâu không phải là biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường?

A. Xây dựng công viện cây xanh.
B. Sử dụng nguồn năng lượng gió.

C. Sử dụng nguồn năng lượng khí đốt.
D. Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.
Câu 35: Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Giữa chúng và trâu, bò có mối quan hệ gì?

A. Kí sinh
B. Hội sinh

C. Cạnh tranh
D. Sinh vật ăn sinh vật khác
Câu 36: Vì sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng vẫn được sử dụng trong chọn giống?

A. Tạo ra giống mới để góp phần phát triển chăn nuôi và trồng trọt

B. Là một biện pháp quan trọng không thể thiếu trong chăn nuôi và trồng trọt

C. Để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần chủng

D. Tạo ra nhiều biến dị và tổ hợp đột biến mới
Câu 37: Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao năng suất cây trồng người ta sử dụng biện pháp nào?

A. Sử dụng phân đạm hóa học.
B. Trồng các cây một năm.

C. Trồng các cây họ đậu.
D. Trồng các cây lâu năm.
Câu 38: Ví dụ nào dưới đây biểu hiện quan hệ cộng sinh?

A. Địa y sống bám trên cành cây.

B. Vi khuẩn sống trong nốt sần của cây họ đậu.

C. Giun đũa sống trong ruột người.

D. Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa.
Câu 39: Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?

A. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.

C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.

D. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.
Câu 40: Cây sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng thường có đặc điểm:

A. phiến lá mỏng, bản lá hẹp, mô giậu kém phát triển.

B. phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô giậu kém phát triển.

C. phiến lá dày, bản lá hẹp, mô giậu phát triển.

D. phiến lá dày, bản lá hẹp, mô giậu kém phát triển.
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Đề bài: Hãy tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm đáp án đúng nhất:

Câu 1: Tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong các trường hợp sau: (1) thiếu nơi ở; (2) thiếu lượng thực; (3) ô nhiễm môi trường; (4) nâng cao điều kiện sống cho người dân; (5) tài nguyên ít bị khai thác?

A. (1); (2)
B. (1); (2); (3)
C. (4); (5)
D. (1); (2); (5)
Câu 2: Biểu hiện nào sau đây không phải của thoái hoá giống?

A. Nhiều bệnh tật xuất hiện

B. Các cá thể có sức sống kém dần

C. Sinh trưởng kém, phát triển chậm

D. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường
Câu 3: Trong chăn nuôi, người ta giữ lại con đực có nhiều tính trạng tốt làm giống cho đàn của nó là đúng hay sai, tại sao?

A. Sai, vì đây là giao phối gần có thể gây thoái hóa giống

B. Đúng, vì tạo được dòng thuần chủng nhằm giữ được vốn gen tốt

C. Sai, vì trong đàn có ít con nên không chọn được con giống tốt

D. Đúng, vì con giống đã được chọn lọc
Câu 4: Vì sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng?

A. Vì con người có tư duy, có lao động.

B. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên lại vừa cải tạo thiên nhiên.

C. Vì con người tiến hoá nhất so với các loài động vật khác.

D. Vì con người có khả năng làm chủ thiên nhiên.
Câu 5: Ví dụ nào dưới đây biểu hiện quan hệ cộng sinh?

A. Địa y sống bám trên cành cây.

B. Vi khuẩn sống trong nốt sần của cây họ đậu.

C. Giun đũa sống trong ruột người.

D. Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa.
Câu 6: Các hoạt động của con người ở thời kỳ nào ít ảnh hưởng đến môi trường nhất?

A. Xã hội công nghiệp.
B. Thời kỳ nguyên thủy.

C. Không có đáp án nào đúng.
D. Xã hội nông nghiệp.
Câu 7: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:

A. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung

B. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung

C. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung

D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
Câu 8: Sử dụng nguồn năng lượng nào không gây hại cho môi trường?

A. Năng lượng hạt nhân nguyên tử.
B. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

C. Năng lượng khí đốt, dầu mỏ than đá.
D. Năng lượng hóa học.
Câu 9: Biện pháp giúp cải tạo và bảo vệ môi trường tự nhiên là:

A. phục hồi và trồng rừng mới
B. đốt rừng lấy đất trồng trọt

C. khai thác khoáng sản
D. xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp
Câu 10: Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì?

A. Hỗ trợ
B. Cộng sinh

C. Sinh vật ăn sinh vật khác
D. Cạnh tranh
Câu 11: Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau được gọi là

A. sinh cảnh.
B. hệ thống quần thể.

C. hệ sinh thái.
D. quần xã sinh vật.
Câu 12: Cho sơ đồ lưới thức ăn sau đây: 
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Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn nói trên?

A. Cáo không phải là mắt xích chung trong lưới thức ăn

B. Chuột là mắt xích chung trong lưới thức ăn

C. Mỗi chuỗi thức ăn đều có 4 mắt xích

D. Có tất cả 8 chuỗi thức ăn
Câu 13: Ưu thế lai là hiện tượng:

A. con lai F1 có tính chống chịu kém so với bố mẹ

B. con lai F1 giảm sức sinh sản so với bố mẹ

C. con lai F1 duy trì kiểu gen vốn có ở bố mẹ

D. con lai F1 có sức sống cao hơn bố mẹ
Câu 14: Đặc điểm nào sau đây vừa có ở quần thể người vừa có ở các quần thể sinh vật khác?

A. Văn hóa
B. Mật độ
C. Giáo dục
D. Kinh tế
Câu 15: Hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác là:

A. Ô nhiễm không khí
B. Ô nhiễm đất

C. Ô nhiễm môi trường
D. Ô nhiễm nguồn nước
Câu 16: Giao phối cận huyết là:

A. giao phối giữa các cá thể có cùng kiểu gen khác nhau

B. lai giữa các cây có cùng kiểu gen

C. giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố mẹ chúng

D. giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ
Câu 17: Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?

A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.

B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.

C. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

D. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.
Câu 18: Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

A. Số lượng và thành phần loài trong quần xã

B. Số lượng các loài trong quần xã.

C. Thành phần loài trong quần xã

D. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã
Câu 19: Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa:

A. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau và mang kiểu gen khác nhau

B. hoa đực và hoa cái trên cùng một cây

C. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau

D. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau
Câu 20: Ví dụ nào sau đây được coi là một quần xã sinh vật?

A. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

B. Cá rô phi sống trong một cái ao.

C. Cây sống trong một khu vườn.

D. Rắn hổ mang sống trên 3 hòn đảo khác nhau.
Câu 21: Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật tự nhiên?

A. Đàn cá sống ở sông
B. Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.

C. Đàn chim sống trong rừng.
D. Đàn chó nuôi trong nhà.
Câu 22: Động vật nào thuộc nhóm sinh vật biến nhiệt trong các động vật sau?

A. Cừu
B. Cú mèo
C. Hổ
D. Thằn lằn
Câu 23: Biểu hiện của thoái hoá giống là:

A. Con lai có sức sống kém dần

B. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ

C. Năng suất thu hoạch luôn được tăng lên

D. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng
Câu 24: Đặc điểm nào chỉ có ở quần thể người mà không có ở các quần thể sinh vật khác?

A. Pháp luật
B. Mật độ
C. Lứa tuổi
D. Giới tính
Câu 25: Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Giữa chúng và trâu, bò có mối quan hệ gì?

A. Sinh vật ăn sinh vật khác
B. Kí sinh

C. Cạnh tranh
D. Hội sinh
Câu 26: Quần thể là một tập hợp cá thể:

A. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

B. khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định

C. cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

D. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định
Câu 27: Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

A. Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.

B. Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ.

C. Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.

D. Làm thay đổi những đặc điểm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.
Câu 28: Cây sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng thường có đặc điểm:

A. phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô giậu kém phát triển.

B. phiến lá dày, bản lá hẹp, mô giậu kém phát triển.

C. phiến lá dày, bản lá hẹp, mô giậu phát triển.

D. phiến lá mỏng, bản lá hẹp, mô giậu kém phát triển.
Câu 29: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống là:

A. tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật

B. giao phối xảy ra ở thực vật

C. giao phối ngẫu nhiên xảy ra ở động vật

D. lai giữa dòng thuần chủng khác nhau
Câu 30: Để góp phần bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là:

A. Sử dụng càng nhiều thuốc trừ sâu trên đồng ruộng

B. Hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh

C. Tận dụng khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản

D. Tăng cường chặt, đốn cây phá rừng và săn bắt thú rừng
Câu 31: Cây ưa sáng thường sống nơi nào?

A. Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình.

B. Nơi nhiều ánh sáng tán xạ.

C. Nơi quang đãng.

D. Nơi khô hạn.
Câu 32: Nhóm sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao đối với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường ?

A. Nhóm sinh vật biến nhiệt.

B. Cả hai nhóm hằng nhiệt và biến nhiệt.

C. Nhóm sinh vật hằng nhiệt.

D. Không có nhóm nào cả.
Câu 33: Đâu không phải là biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường?

A. Sử dụng nguồn năng lượng khí đốt.
B. Xây dựng công viện cây xanh.

C. Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.
D. Sử dụng nguồn năng lượng gió.
Câu 34: Vì sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng vẫn được sử dụng trong chọn giống?

A. Tạo ra giống mới để góp phần phát triển chăn nuôi và trồng trọt

B. Là một biện pháp quan trọng không thể thiếu trong chăn nuôi và trồng trọt

C. Để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần chủng

D. Tạo ra nhiều biến dị và tổ hợp đột biến mới
Câu 35: Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao năng suất cây trồng người ta sử dụng biện pháp nào?

A. Sử dụng phân đạm hóa học.
B. Trồng các cây một năm.

C. Trồng các cây họ đậu.
D. Trồng các cây lâu năm.
Câu 36: Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?

A. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.

B. Không thể sống được.

C. Khả năng sống bị giảm sau đó không phát triển bình thường.

D. Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết.
Câu 37: Muốn duy trì ưu thế lai trong trồng trọt phải dùng phương pháp nào?

A. Nhân giống vô tính bằng giâm, chiết, ghép,...

B. Cho con lai F1 lai hữu tính với nhau

C. Cho F1 lai với P

D. Lai kinh tế giữa hai dòng thuần chủng khác nhau
Câu 38: Xét tập hợp sinh vật sau:

1. Cá rô phi đơn tính ở trong hồ.    

2. Cá trắm cỏ trong ao.    

3. Sen trong đầm.

4. Cây ở ven hồ.    

5. Chuột trong vườn.    

6. Bèo tấm trên mặt ao.

Các tập hợp sinh vật là quần thể gồm có:

A. (1), (2), (3), (4), (5) và (6)
B. (2), (3), (4), (5) và (6)

C. (2), (3) và (6)
D. (2), (3), (4) và (6)
Câu 39: Phát biểu nào sau đây không đúng về ô nhiễm tiếng ồn?

A. Ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn trong môi trường vượt quá ngưỡng nhất định gây khó chịu cho người hoặc động vật.

B. Ô nhiễm tiếng ồn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

C. Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu từ tiếng ồn ngoài trời như phương tiện giao thông, vận tải, xe có động cơ, máy bay, tàu hỏa.

D. Ô nhiễm tiếng ồn không thuộc ô nhiễm môi trường.
Câu 40: Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thủy là:

A. lai tạo và nhân giống cây trồng và giống vật nuôi quý.

B. trồng trọt và chăn thả gia súc.

C. khai thác khoáng sản.

D. hái quả, bắt cá, săn bắt thú, đốt rừng để săn thú.
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Đề bài: Hãy tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm đáp án đúng nhất:

Câu 1: Để góp phần bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là:

A. Hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh

B. Sử dụng càng nhiều thuốc trừ sâu trên đồng ruộng

C. Tận dụng khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản

D. Tăng cường chặt, đốn cây phá rừng và săn bắt thú rừng
Câu 2: Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?

A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.

B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.

C. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

D. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng về ô nhiễm tiếng ồn?

A. Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu từ tiếng ồn ngoài trời như phương tiện giao thông, vận tải, xe có động cơ, máy bay, tàu hỏa.

B. Ô nhiễm tiếng ồn không thuộc ô nhiễm môi trường.

C. Ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn trong môi trường vượt quá ngưỡng nhất định gây khó chịu cho người hoặc động vật.

D. Ô nhiễm tiếng ồn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
Câu 4: Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Giữa chúng và trâu, bò có mối quan hệ gì?

A. Sinh vật ăn sinh vật khác
B. Kí sinh

C. Cạnh tranh
D. Hội sinh
Câu 5: Muốn duy trì ưu thế lai trong trồng trọt phải dùng phương pháp nào?

A. Cho con lai F1 lai hữu tính với nhau

B. Lai kinh tế giữa hai dòng thuần chủng khác nhau

C. Nhân giống vô tính bằng giâm, chiết, ghép,...

D. Cho F1 lai với P
Câu 6: Cây sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng thường có đặc điểm:

A. phiến lá mỏng, bản lá hẹp, mô giậu kém phát triển.

B. phiến lá dày, bản lá hẹp, mô giậu phát triển.

C. phiến lá dày, bản lá hẹp, mô giậu kém phát triển.

D. phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô giậu kém phát triển.
Câu 7: Tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong các trường hợp sau: (1) thiếu nơi ở; (2) thiếu lượng thực; (3) ô nhiễm môi trường; (4) nâng cao điều kiện sống cho người dân; (5) tài nguyên ít bị khai thác?

A. (4); (5)
B. (1); (2); (3)
C. (1); (2); (5)
D. (1); (2)
Câu 8: Ưu thế lai là hiện tượng:

A. con lai F1 có sức sống cao hơn bố mẹ

B. con lai F1 giảm sức sinh sản so với bố mẹ

C. con lai F1 duy trì kiểu gen vốn có ở bố mẹ

D. con lai F1 có tính chống chịu kém so với bố mẹ
Câu 9: Đặc điểm nào sau đây vừa có ở quần thể người vừa có ở các quần thể sinh vật khác?

A. Văn hóa
B. Giáo dục
C. Kinh tế
D. Mật độ
Câu 10: Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?

A. Khả năng sống bị giảm sau đó không phát triển bình thường.

B. Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết.

C. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.

D. Không thể sống được.
Câu 11: Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì?

A. Cộng sinh
B. Sinh vật ăn sinh vật khác

C. Hỗ trợ
D. Cạnh tranh
Câu 12: Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao năng suất cây trồng người ta sử dụng biện pháp nào?

A. Trồng các cây họ đậu.
B. Trồng các cây lâu năm.

C. Trồng các cây một năm.
D. Sử dụng phân đạm hóa học.
Câu 13: Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thủy là:

A. hái quả, bắt cá, săn bắt thú, đốt rừng để săn thú.

B. lai tạo và nhân giống cây trồng và giống vật nuôi quý.

C. trồng trọt và chăn thả gia súc.

D. khai thác khoáng sản.
Câu 14: Cây ưa sáng thường sống nơi nào?

A. Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình.

B. Nơi quang đãng.

C. Nơi nhiều ánh sáng tán xạ.

D. Nơi khô hạn.
Câu 15: Nhóm sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao đối với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường ?

A. Không có nhóm nào cả.

B. Nhóm sinh vật hằng nhiệt.

C. Cả hai nhóm hằng nhiệt và biến nhiệt.

D. Nhóm sinh vật biến nhiệt.
Câu 16: Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật tự nhiên?

A. Đàn cá sống ở sông
B. Đàn chim sống trong rừng.

C. Đàn chó nuôi trong nhà.
D. Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.
Câu 17: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống là:

A. giao phối ngẫu nhiên xảy ra ở động vật

B. lai giữa dòng thuần chủng khác nhau

C. tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật

D. giao phối xảy ra ở thực vật
Câu 18: Ví dụ nào sau đây được coi là một quần xã sinh vật?

A. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

B. Cá rô phi sống trong một cái ao.

C. Rắn hổ mang sống trên 3 hòn đảo khác nhau.

D. Cây sống trong một khu vườn.
Câu 19: Vì sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng vẫn được sử dụng trong chọn giống?

A. Tạo ra giống mới để góp phần phát triển chăn nuôi và trồng trọt

B. Là một biện pháp quan trọng không thể thiếu trong chăn nuôi và trồng trọt

C. Tạo ra nhiều biến dị và tổ hợp đột biến mới

D. Để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần chủng
Câu 20: Hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác là:

A. Ô nhiễm nguồn nước
B. Ô nhiễm đất

C. Ô nhiễm không khí
D. Ô nhiễm môi trường
Câu 21: Cho sơ đồ lưới thức ăn sau đây: 
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Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn nói trên?

A. Có tất cả 8 chuỗi thức ăn

B. Mỗi chuỗi thức ăn đều có 4 mắt xích

C. Chuột là mắt xích chung trong lưới thức ăn

D. Cáo không phải là mắt xích chung trong lưới thức ăn
Câu 22: Đặc điểm nào chỉ có ở quần thể người mà không có ở các quần thể sinh vật khác?

A. Pháp luật
B. Giới tính
C. Lứa tuổi
D. Mật độ
Câu 23: Quần thể là một tập hợp cá thể:

A. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định

B. khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định

C. cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

D. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới
Câu 24: Các hoạt động của con người ở thời kỳ nào ít ảnh hưởng đến môi trường nhất?

A. Thời kỳ nguyên thủy.
B. Không có đáp án nào đúng.

C. Xã hội công nghiệp.
D. Xã hội nông nghiệp.
Câu 25: Xét tập hợp sinh vật sau:

1. Cá rô phi đơn tính ở trong hồ.    

2. Cá trắm cỏ trong ao.    

3. Sen trong đầm.

4. Cây ở ven hồ.    

5. Chuột trong vườn.    

6. Bèo tấm trên mặt ao.

Các tập hợp sinh vật là quần thể gồm có:

A. (2), (3) và (6)
B. (2), (3), (4) và (6)

C. (1), (2), (3), (4), (5) và (6)
D. (2), (3), (4), (5) và (6)
Câu 26: Động vật nào thuộc nhóm sinh vật biến nhiệt trong các động vật sau?

A. Cừu
B. Thằn lằn
C. Cú mèo
D. Hổ
Câu 27: Đâu không phải là biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường?

A. Sử dụng nguồn năng lượng gió.
B. Xây dựng công viện cây xanh.

C. Sử dụng nguồn năng lượng khí đốt.
D. Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.
Câu 28: Giao phối cận huyết là:

A. lai giữa các cây có cùng kiểu gen

B. giao phối giữa các cá thể có cùng kiểu gen khác nhau

C. giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố mẹ chúng

D. giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ
Câu 29: Biện pháp giúp cải tạo và bảo vệ môi trường tự nhiên là:

A. phục hồi và trồng rừng mới
B. đốt rừng lấy đất trồng trọt

C. xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp
D. khai thác khoáng sản
Câu 30: Vì sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng?

A. Vì con người tiến hoá nhất so với các loài động vật khác.

B. Vì con người có tư duy, có lao động.

C. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên lại vừa cải tạo thiên nhiên.

D. Vì con người có khả năng làm chủ thiên nhiên.
Câu 31: Sử dụng nguồn năng lượng nào không gây hại cho môi trường?

A. Năng lượng khí đốt, dầu mỏ than đá.
B. Năng lượng hóa học.

C. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió.
D. Năng lượng hạt nhân nguyên tử.
Câu 32: Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

A. Số lượng và thành phần loài trong quần xã

B. Thành phần loài trong quần xã

C. Số lượng các loài trong quần xã.

D. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã
Câu 33: Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau được gọi là

A. quần xã sinh vật.
B. sinh cảnh.

C. hệ sinh thái.
D. hệ thống quần thể.
Câu 34: Biểu hiện của thoái hoá giống là:

A. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ

B. Năng suất thu hoạch luôn được tăng lên

C. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng

D. Con lai có sức sống kém dần
Câu 35: Biểu hiện nào sau đây không phải của thoái hoá giống?

A. Sinh trưởng kém, phát triển chậm

B. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường

C. Nhiều bệnh tật xuất hiện

D. Các cá thể có sức sống kém dần
Câu 36: Trong chăn nuôi, người ta giữ lại con đực có nhiều tính trạng tốt làm giống cho đàn của nó là đúng hay sai, tại sao?

A. Đúng, vì con giống đã được chọn lọc

B. Sai, vì trong đàn có ít con nên không chọn được con giống tốt

C. Sai, vì đây là giao phối gần có thể gây thoái hóa giống

D. Đúng, vì tạo được dòng thuần chủng nhằm giữ được vốn gen tốt
Câu 37: Ví dụ nào dưới đây biểu hiện quan hệ cộng sinh?

A. Giun đũa sống trong ruột người.

B. Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa.

C. Địa y sống bám trên cành cây.

D. Vi khuẩn sống trong nốt sần của cây họ đậu.
Câu 38: Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa:

A. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau

B. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau và mang kiểu gen khác nhau

C. hoa đực và hoa cái trên cùng một cây

D. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau
Câu 39: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:

A. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung

B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều

C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung

D. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung
Câu 40: Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

A. Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ.

B. Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.

C. Làm thay đổi những đặc điểm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.

D. Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI
	     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 9

NĂM HỌC 2023-2024

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra:11/04/2024


Đề bài: Hãy tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm đáp án đúng nhất:

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây vừa có ở quần thể người vừa có ở các quần thể sinh vật khác?

A. Văn hóa
B. Kinh tế
C. Mật độ
D. Giáo dục
Câu 2: Sử dụng nguồn năng lượng nào không gây hại cho môi trường?

A. Năng lượng khí đốt, dầu mỏ than đá.
B. Năng lượng hóa học.

C. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió.
D. Năng lượng hạt nhân nguyên tử.
Câu 3: Biểu hiện của thoái hoá giống là:

A. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng

B. Con lai có sức sống kém dần

C. Năng suất thu hoạch luôn được tăng lên

D. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ
Câu 4: Các hoạt động của con người ở thời kỳ nào ít ảnh hưởng đến môi trường nhất?

A. Thời kỳ nguyên thủy.
B. Xã hội công nghiệp.

C. Không có đáp án nào đúng.
D. Xã hội nông nghiệp.
Câu 5: Đâu không phải là biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường?

A. Xây dựng công viện cây xanh.
B. Sử dụng nguồn năng lượng gió.

C. Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.
D. Sử dụng nguồn năng lượng khí đốt.
Câu 6: Đặc điểm nào chỉ có ở quần thể người mà không có ở các quần thể sinh vật khác?

A. Giới tính
B. Lứa tuổi
C. Mật độ
D. Pháp luật
Câu 7: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây:

A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung

B. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung

C. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung

D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
Câu 8: Cây sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng thường có đặc điểm:

A. phiến lá mỏng, bản lá hẹp, mô giậu kém phát triển.

B. phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô giậu kém phát triển.

C. phiến lá dày, bản lá hẹp, mô giậu kém phát triển.

D. phiến lá dày, bản lá hẹp, mô giậu phát triển.
Câu 9: Cho sơ đồ lưới thức ăn sau đây: 
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Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn nói trên?

A. Cáo không phải là mắt xích chung trong lưới thức ăn

B. Có tất cả 8 chuỗi thức ăn

C. Chuột là mắt xích chung trong lưới thức ăn

D. Mỗi chuỗi thức ăn đều có 4 mắt xích
Câu 10: Hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác là:

A. Ô nhiễm không khí
B. Ô nhiễm đất

C. Ô nhiễm nguồn nước
D. Ô nhiễm môi trường
Câu 11: Động vật nào thuộc nhóm sinh vật biến nhiệt trong các động vật sau?

A. Thằn lằn
B. Cú mèo
C. Hổ
D. Cừu
Câu 12: Ví dụ nào sau đây được coi là một quần xã sinh vật?

A. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

B. Cây sống trong một khu vườn.

C. Rắn hổ mang sống trên 3 hòn đảo khác nhau.

D. Cá rô phi sống trong một cái ao.
Câu 13: Ví dụ nào dưới đây biểu hiện quan hệ cộng sinh?

A. Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa.

B. Vi khuẩn sống trong nốt sần của cây họ đậu.

C. Địa y sống bám trên cành cây.

D. Giun đũa sống trong ruột người.
Câu 14: Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thủy là:

A. hái quả, bắt cá, săn bắt thú, đốt rừng để săn thú.

B. trồng trọt và chăn thả gia súc.

C. lai tạo và nhân giống cây trồng và giống vật nuôi quý.

D. khai thác khoáng sản.
Câu 15: Nhóm sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao đối với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường ?

A. Nhóm sinh vật hằng nhiệt.

B. Cả hai nhóm hằng nhiệt và biến nhiệt.

C. Không có nhóm nào cả.

D. Nhóm sinh vật biến nhiệt.
Câu 16: Xét tập hợp sinh vật sau:

1. Cá rô phi đơn tính ở trong hồ.    

2. Cá trắm cỏ trong ao.    

3. Sen trong đầm.

4. Cây ở ven hồ.    

5. Chuột trong vườn.    

6. Bèo tấm trên mặt ao.

Các tập hợp sinh vật là quần thể gồm có:

A. (2), (3) và (6)
B. (1), (2), (3), (4), (5) và (6)

C. (2), (3), (4), (5) và (6)
D. (2), (3), (4) và (6)
Câu 17: Biện pháp giúp cải tạo và bảo vệ môi trường tự nhiên là:

A. xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp
B. đốt rừng lấy đất trồng trọt

C. phục hồi và trồng rừng mới
D. khai thác khoáng sản
Câu 18: Trong chăn nuôi, người ta giữ lại con đực có nhiều tính trạng tốt làm giống cho đàn của nó là đúng hay sai, tại sao?

A. Sai, vì đây là giao phối gần có thể gây thoái hóa giống

B. Sai, vì trong đàn có ít con nên không chọn được con giống tốt

C. Đúng, vì tạo được dòng thuần chủng nhằm giữ được vốn gen tốt

D. Đúng, vì con giống đã được chọn lọc
Câu 19: Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

A. Số lượng và thành phần loài trong quần xã

B. Số lượng các loài trong quần xã.

C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã

D. Thành phần loài trong quần xã
Câu 20: Để góp phần bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là:

A. Tăng cường chặt, đốn cây phá rừng và săn bắt thú rừng

B. Sử dụng càng nhiều thuốc trừ sâu trên đồng ruộng

C. Tận dụng khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản

D. Hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh
Câu 21: Vì sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng vẫn được sử dụng trong chọn giống?

A. Là một biện pháp quan trọng không thể thiếu trong chăn nuôi và trồng trọt

B. Tạo ra nhiều biến dị và tổ hợp đột biến mới

C. Tạo ra giống mới để góp phần phát triển chăn nuôi và trồng trọt

D. Để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần chủng
Câu 22: Cây ưa sáng thường sống nơi nào?

A. Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình.

B. Nơi nhiều ánh sáng tán xạ.

C. Nơi quang đãng.

D. Nơi khô hạn.
Câu 23: Tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong các trường hợp sau: (1) thiếu nơi ở; (2) thiếu lượng thực; (3) ô nhiễm môi trường; (4) nâng cao điều kiện sống cho người dân; (5) tài nguyên ít bị khai thác?

A. (1); (2)
B. (1); (2); (3)
C. (4); (5)
D. (1); (2); (5)
Câu 24: Khái niệm môi trường nào sau đây là đúng?

A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.

B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.

C. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

D. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.
Câu 25: Quần thể là một tập hợp cá thể:

A. khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định

B. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

C. cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

D. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định
Câu 26: Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì?

A. Hỗ trợ
B. Sinh vật ăn sinh vật khác

C. Cạnh tranh
D. Cộng sinh
Câu 27: Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau được gọi là

A. sinh cảnh.
B. hệ thống quần thể.

C. hệ sinh thái.
D. quần xã sinh vật.
Câu 28: Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa:

A. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau

B. hoa đực và hoa cái trên cùng một cây

C. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau và mang kiểu gen khác nhau

D. hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau
Câu 29: Ưu thế lai là hiện tượng:

A. con lai F1 duy trì kiểu gen vốn có ở bố mẹ

B. con lai F1 có sức sống cao hơn bố mẹ

C. con lai F1 có tính chống chịu kém so với bố mẹ

D. con lai F1 giảm sức sinh sản so với bố mẹ
Câu 30: Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật tự nhiên?

A. Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.
B. Đàn chim sống trong rừng.

C. Đàn cá sống ở sông
D. Đàn chó nuôi trong nhà.
Câu 31: Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

A. Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.

B. Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ.

C. Làm thay đổi những đặc điểm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.

D. Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.
Câu 32: Vì sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng?

A. Vì con người có khả năng làm chủ thiên nhiên.

B. Vì con người có tư duy, có lao động.

C. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên lại vừa cải tạo thiên nhiên.

D. Vì con người tiến hoá nhất so với các loài động vật khác.
Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng về ô nhiễm tiếng ồn?

A. Ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn trong môi trường vượt quá ngưỡng nhất định gây khó chịu cho người hoặc động vật.

B. Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn chủ yếu từ tiếng ồn ngoài trời như phương tiện giao thông, vận tải, xe có động cơ, máy bay, tàu hỏa.

C. Ô nhiễm tiếng ồn không thuộc ô nhiễm môi trường.

D. Ô nhiễm tiếng ồn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
Câu 34: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống là:

A. lai giữa dòng thuần chủng khác nhau

B. giao phối ngẫu nhiên xảy ra ở động vật

C. giao phối xảy ra ở thực vật

D. tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật
Câu 35: Giao phối cận huyết là:

A. giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố mẹ chúng

B. giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ

C. giao phối giữa các cá thể có cùng kiểu gen khác nhau

D. lai giữa các cây có cùng kiểu gen
Câu 36: Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?

A. Khả năng sống bị giảm sau đó không phát triển bình thường.

B. Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết.

C. Không thể sống được.

D. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.
Câu 37: Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao năng suất cây trồng người ta sử dụng biện pháp nào?

A. Trồng các cây lâu năm.
B. Trồng các cây một năm.

C. Sử dụng phân đạm hóa học.
D. Trồng các cây họ đậu.
Câu 38: Biểu hiện nào sau đây không phải của thoái hoá giống?

A. Nhiều bệnh tật xuất hiện

B. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường

C. Các cá thể có sức sống kém dần

D. Sinh trưởng kém, phát triển chậm
Câu 39: Muốn duy trì ưu thế lai trong trồng trọt phải dùng phương pháp nào?

A. Lai kinh tế giữa hai dòng thuần chủng khác nhau

B. Cho con lai F1 lai hữu tính với nhau

C. Nhân giống vô tính bằng giâm, chiết, ghép,...

D. Cho F1 lai với P
Câu 40: Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Giữa chúng và trâu, bò có mối quan hệ gì?

A. Kí sinh
B. Cạnh tranh

C. Sinh vật ăn sinh vật khác
D. Hội sinh
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